bài 19: TỪ sau trưng Vương đến trước Lý Nam Đế 
 1 : Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta như thế nào ?

a. Chính sách đàn áp  :

- Chia nhỏ nước ta và đặt lại tên .

- Người Hán giữ các chức vụ quan trọng .

- Đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta .

b. Chính sách bóc lột :

- Đặt nhiều loại thuế 

- Cống nạp nhiều sản phẩm quý .

- lao dịch nặng nề .

c. Chính sách đồng hoá :

- Đưa người Hán sang ở với nhân dân ta .

- Mở trường dạy chữ Hán .

- Bắt dân ta theo phong và tập quán của người Hán .
2.Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi ?

a. nghề rèn sắt ( thủ công nghiệp )
- Trung Quốc độc quyền nghề sắt.
- Nghề rèn sắt vẫn phát triển, nhân dân chế tạo được nhiều công cụ sản xuất, vũ khí.
- Nghề gốm, nghề dệt phát triển mạnh mẽ.

b. nghề nông
-Nông nghiệp phát triển:
 + Dùng trâu bò làm sức kéo phổ biến.

 + Diện tích trồng trọt mở rộng

 + Công trình thuỷ lợi phát triển.

 + Biết sử dụng phân bón.

 + Trồng hai vụ lúa trong một năm.

 + Chăn nuôi nhiều gia súc.

c. buôn bán: (Trung Quốc độc quyền ngoại thương)
- Việc buôn bán trong và ngoài nước cũng phát triển.
bài 20: TỪ sau trưng Vương đến trước Lý Nam Đế 
1. Những chuyển biến về xã hội nước ta ở các thế kỉ I –VI như thế nào ?
a. Xã hội: có các tầng lớp: Quan lại đô hộ, hào trưởng Việt, đia chủ Hán ( TQ), nông dân công xã, nông dân lệ thuộc, nô tỳ.
	Thời kì Văn Lang – Au Lạc
	Thời kì bị đô hộ

	Vua
	Quan lại đô hộ

	Quý tộc
	Hào trưởng Việt
	Địa chủ Hán

	Nông dân công xã
	Nông dân công xã

	
	Nông dân lệ thuộc

	Nô tỳ
	Nô tỳ


b.Văn hoá:

- Chính quyền đô hộ mở trường học dạy chữ Hán.

- Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục Trung Quốc.

(Nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên.

(Những việc làm trên của nhà Hán nhằm mục đích gì?
 Nhằm ý đồ đồng hoá nhân dân ta.

( Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên ?
 -Nhân dân lao động nghèo khổ, không có điều kiện theo học. Tiếng nói đã trở thành bản sắc riêng của dân tộc Việt có sức sống bất diệt.

2.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)

a.Nguyên nhân:

-Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Ngô ( TQ).

-Nhân dân không cam chịu bị áp bức, bóc lột nặng nề.

b.Diễn biến:

-Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ.
-Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp Giao Châu làm cho bọn đô hộ rất lo sợ.

-Vua Ngô sai Lục Dận đem 6000 quân đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng .

(Thanh Hoá)

c.Ý nghĩa: Tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc.

bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân  thành lập

1 : Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân  thành lập :

a) Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa của Lý Bí ? ( diễn biến , kết quả ) 

+ Dỉễn biến 

- Mùa Xuân năm 542 , Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa ở Thái Bình , được hào kiệt khắp nơi hưởng ứng .

- Chưa đầy 3 tháng nghĩa quân chiếm được hầu hết các quận huyện .

- Nhà Lương hai lần  đem quân sang đàn áp  nhưng thất bại
+ Kết quả :

- Cuộc khởi nghĩa thắng lợi .

+ Nước Vạn Xuân thành lập : 

- Năm 544 , Lý Bí lên ngôi hoàng đế ( Lý Nam Đế ) , đặt tên nước là Vạn Xuân , dựng kinh đô ở vùng của sông Tô Lịch , đặt niên hiệu là Thiên Đức .

- Lập triều đình với 2 ban văn – võ .
bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân  thành lập

2 : Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của Lý Nam Đế diễn ra như thế nào? 

- Năm 545 , nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên sang đàn áp lần 3 

- Lý Nam Đế chống cự không nổi  lui về giữ thành Tô Lịch -> Gia Ninh -> hồ Điển Triệt .

- Quân Lương tấn công bất ngờ -> Lý Nam Đế lui về động Khuất Lão -> 548 Lý Nam Đế mất  .

3 : Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? 

- Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy chống quân Lương .

- Ong quyết định lui quan về Dạ Trạch ( Hưng Yên ) .

- Ban ngày ở yên , ban đêm chèo thuyền ra đánh giặc .

- Năm 550 nhà Lương có loạn , Triệu Quang Phục tổ chức phản công -> quân Lương rút về nước -> cuộc kháng chiến thắng lợi .

4 : Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc như thế nào ?

- Triệu Quang Phục lên ngôi vua ( Triệu Việt Vương ) -> tổ chức lại chính quyền .

- 20 năm sau , Lý Phật Tử cướp ngôi gọi là Hậu Lý Nam Đế .

- Năm 603 nhà Tuỳ tấn công nước Vạn Xuân -> nước Vạn Xuân sụp đổ .

